PHỤ LỤC 2

	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ……..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn……

I. BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Bảng 2.1:
	Ban hành văn bản để chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL

	Tổng số
	Tên loại, số hiệu
	Thời gian ban hành
	Trích yếu nội dung văn bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 
1. Công tác PBGDPL 
Bảng 2.2:
	
	Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật

	
	Quyết định củng cố, kiện toàn 
(nêu rõ số, ngày, tháng, năm, ban hành Quyết định)
	Tổng số


	Dân tộc
	Trình độ chuyên môn
	Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

	
	
	
	Kinh
	Khác
	Luật
	Khác
	Chưa qua đào tạo
	

	Hội đồng phối hợp PBGDPL
	
	
	
	
	
	
	
	

	Báo cáo viên 
cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên truyền viên cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2.3:
	Tổ chức phổ biến các luật mới được ban hành

	Ngày tổ chức
	Tên văn bản luật được phổ biến
	Đối tượng được phổ biến
	Số lượng người tham dự

	
	
	
	

	
	
	
	


Bảng 2.4:
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (hội thi/cuộc thi)

	Hình thức
	Nội dung
	Đối tượng dự thi
	Số lượng người dự thi
	Kết quả thi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 2.5:
	Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	STT
	Nội dung, hình thức hoạt động
	Số người tham gia

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


Bảng 2.6:
	Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã biên soạn, cấp phát
	Tin, bài, chuyên mục… đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng

	Số loại tài liệu
	Nội dung
	Đối tượng cấp phát
	Số lượng cấp phát
	Phương tiện đăng tải
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng 2.7:

	Kết quả triển khai các Đề án/kế hoạch/hoạt động PBGDPL đặc thù (nếu có)

	Tên Đề án/kế hoạch/hoạt động PBGDPL
	Thời gian thực hiện
	Quy mô thực hiện
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bảng 2.8:
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ PBGDPL (nếu có)

	Nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Địa bàn kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bảng 2.9:
	Kinh phí PBGDPL (đồng)

	Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước 
	Kinh phí từ nguồn xã hội hoá (nếu có)

	
	


2. Công tác hòa giải ở cơ sở:
Bảng 2.10: 

	Số thôn, tổ dân phố và tương đương

(thôn, tổ)
	Số tổ hòa giải

(tổ)
	Hòa giải viên (người)

	
	
	Tổng số
	Chia theo giới tính
	Chia theo dân tộc
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Kinh
	Khác
	Chuyên môn Luật
	Khác
	Chưa qua đào tạo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2.11:
	Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải


	Kết quả hòa giải
	Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

	
	Số vụ việc hòa giải thành
	Số vụ việc hoà giải thành có yêu cầu Toà án công nhận kết quả
	Số vụ việc hòa giải không thành
	Số vụ việc chưa giải quyết
	Kinh phí được bố trí để hỗ trợ, chi trả cho tổ hòa giải, hòa giải viên trong năm
	Kinh phí đã hỗ trợ, chi trả cho tổ hòa giải, hòa giải viên trong năm
	Số vụ việc hòa giải đã được chi trả thù lao

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Bảng 2.12:
	Tổng số xã, phường, thị trấn
	Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	Số đơn vị cấp xã đạt
	Số đơn vị cấp xã chưa đạt
	Nguyên nhân chưa đạt
	Giải pháp khắc phục
	Số đơn vị cấp xã đạt
	Số đơn vị cấp xã chưa đạt
	Nguyên nhân chưa đạt
	Giải pháp khắc phục

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ:
Bảng 2.13:
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

	Tổng số đợt
	Thời gian thực hiện
	Nội dung tập huấn
	Đối tượng 
	Số lượng tham dự

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật:
Bảng 2.14:

	Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

	
	Tổng số tủ sách
	Số lượng đầu sách trung bình/tủ
	Kinh phí duy trì, phát triển tủ sách năm 2018 (đồng)

	Cấp huyện
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	


6. Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước:

Bảng 2.15:
	Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước

	Văn bản chỉ đạo
	Kết quả

	
	Cấp huyện

(nêu rõ thời gian chuyển giao, nếu đã thực hiện)
	Số đơn vị cấp xã đã chuyển giao
	Số đơn vị cấp xã chưa chuyển giao

	
	
	
	


III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)
1. Nêu rõ khó khăn, vướng mắc, bất cập (có dẫn chứng cụ thể);
2. Nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 
3. Đề xuất, kiến nghị.
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